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DANH MỤC
Các xuất bản phẩm tham khảo Hội đồng lựa chọn sử dụng tại nhà trường, nămhọc 2023– 2024
1.Khối lớp 1
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	Toán 1 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	2
	Toán 1 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	3
	Tiếng Việt 1 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	4
	Tiếng Việt 1 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	5
	Tập viết 1 – tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	6
	Tập viết 1- tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức



2. Khối lớp 2
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	Toán 2 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh hương, Hoàng 
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	2
	Toán 2 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	3
	Tiếng Việt 2 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	4
	Tiếng Việt 2 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	5
	Tập viết 2 – tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	6
	Tập viết 2- tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức



3. Khối 3
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	Toán 3 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	2
	Toán 3 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	3
	Tiếng Việt 3 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	4
	Tiếng Việt 3 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	5
	Tập viết 3 – tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	6
	Tập viết 3- tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức



4.Khối 4
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	Toán 4 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	2
	Toán 4 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	3
	Tiếng Việt 4 - tập 1 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức

	4
	Tiếng Việt 4 - tập 2 (Dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)
	Giáo Dục
	Kết nối tri thức



5.Khối 5
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Thuộc bộ sách

	
	
	
	
	

	1
	Ôn luyện toán 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng
	Đỗ Tiến Đạt (chủ biên)
	Giáo Dục
	


[bookmark: _GoBack]Danh mục trên bao gồm 23 bản sách, ấn phẩm tham khảo cho học sinh./




